Chuyên ngành: Dược lý – Dược lâm sàng

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUYÊN KHOA CẤP I (100 ĐVHT)

I. Phần kiến thức chung: (20 ĐVHT)
	TT
	TÊN CHỨNG CHỈ
	Số ĐVHT
	PHÂN BỐ

	
	
	
	LÝ THUYẾT
	THỰC HÀNH

	1
	Triết học
	4
	4
	0

	2
	Ngoại ngữ
	14
	14
	0

	3
	Công nghệ thông tin
	2
	1
	1



 II. Phần kiến thức cơ sở (12 ĐVHT)

	TT
	TÊN HỌC PHẦN
	Số ĐVHT
	PHÂN BỐ

	
	
	
	LÝ THUYẾT
	THỰC HÀNH

	1
	Sinh dược học
	3
	3
	0

	2
	Đạo đức trong hành nghề Dược
	3
	3
	0

	3
	Các hệ thống trị liệu mới
	3
	3
	0

	4
	Sinh lý bệnh
	3
	3
	0


III. Phần kiến thức ngành (60 ĐVHT: 30 LT/30 TH))

	TT
	TÊN HỌC PHẦN
	Số ĐVHT
	PHÂN BỐ

	
	
	
	LÝ THUYẾT
	THỰC HÀNH

	1. 
	Các phương pháp nghiên cứu Dược lý – Dược lâm sàng 
	5
	3
	2

	2. 
	Dược động học
	4
	3
	1

	3. 
	Ứng dụng thống kê trong nghiên cứu Dược lý – Dược lâm sàng
	3
	1
	2

	4. 
	PK/PD kháng sinh
	3
	1
	2

	5. 
	Xét nghiệm lâm sàng
	4
	2
	2

	6. 
	Kỹ năng giao tiếp và tư vấn sử dụng thuốc
	2
	1
	1

	7. 
	Sử dụng thuốc trong trị liệu 1 
	3
	3
	0

	8. 
	Sử dụng thuốc trong trị liệu 2
	3
	3
	0

	9. 
	Độc chất học lâm sàng
	4
	3
	1

	10. 
	Nhiễm trùng bệnh viện và Kháng sinh dự phòng
	3
	3
	0

	11. 
	Dược động học ứng dụng
	4
	2
	2


	12. 
	Thông tin thuốc
	5
	3
	2

	13. 
	Thực hành Dược lâm sàng 1 (Phân tích đơn thuốc)
	4
	0
	4

	14. 
	Thực hành Dược lâm sàng 2 (thực hành tại Bệnh viện)
	9
	0
	9

	15. 
	Phân tích và đánh giá tương tác thuốc
	4
	2
	2


Tốt nghiệp: 8: (4LT/4 TH) ĐVHT
Học viên chọn 1 trong 2 hình thức

1. Làm khóa luận (HV có đề tài  nghiên cứu khả thi, phù hợp với yêu cầu chuyên ngành và được hội đồng xét duyệt đề cương thông qua)
- Điểm chấm nội dung báo cáo trong quyển luận văn là điểm thực hành

- Điểm chấm phần báo cáo trước hội đồng nội dung nghiên cứu và trả lời câu hỏi chuyên môn là điểm lý thuyết

- Trọng số 50% cho mỗi phần thi

Điểm trung bình 2 phần báo cáo ≥ 5 là đạt
2. Thi tốt nghiệp: (gồm bài thi thực hành và bài thi lý thuyết tổng hợp)

· Trọng số 50% cho mỗi phần thi

· Không có phần thi nào có kết quả < 50 %

· Điểm trung bình của 2 bài thi ≥ 5 là đạt
  TP. Hồ Chí Minh, ngày    tháng 9 năm 2018
Ban chủ nhiệm khoa 





Hiệu trưởng
Chuyên ngành: Tổ chức - Quản lý dược
KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUYÊN KHOA CẤP I (100 ĐVHT)

I.  Phần kiến thức chung: (20 ĐVHT)
	TT
	TÊN CHỨNG CHỈ
	Số ĐVHT
	PHÂN BỐ

	
	
	
	LÝ THUYẾT
	THỰC HÀNH

	1
	Triết học
	4
	4
	0

	2
	Ngoại ngữ
	14
	14
	0

	3
	Công nghệ thông tin
	2
	1
	1


II.  Phần kiến thức cơ sở - hỗ trợ: (12 ĐVHT)

	TT
	TÊN HỌC PHẦN
	Số ĐVHT
	PHÂN BỐ

	
	
	
	LÝ THUYẾT
	THỰC HÀNH

	1
	Sinh dược học
	3
	3
	0

	2
	Đạo đức trong hành nghề dược
	3
	3
	0

	3
	Pháp luật đại cương
	3
	3
	0

	4
	Y Dược xã hội học
	3
	3
	0


III. Phần kiến thức chuyên ngành : 60 ĐVHT (33 LT/17 TH) 

	TT
	TÊN HỌC PHẦN
	Số ĐVHT
	PHÂN BỐ

	
	
	
	LÝ THUYẾT
	THỰC HÀNH

	1. 
	Pháp chế Dược chuyên ngành
	4
	4
	0


	2. 
	Công tác Dược bệnh viện
	3
	3
	0

	3. 
	Thực tập Công tác Dược bệnh viện
	4
	0
	4

	4. 
	Kinh tế dược trong lâm sàng
	3
	3
	0

	5. 
	Thực tập Kinh tế dược trong lâm sàng
	4
	0
	4

	6. 
	Quản lý sử dụng thuốc
	3
	3
	0

	7. 
	Thực tập Quản lý sử dụng thuốc
	4
	0
	4

	8. 
	Đánh giá công nghệ y tế
	3
	3
	0

	9. 
	Thực tập đánh giá công nghệ y tế
	4
	0
	4

	10. 
	Quản trị kinh doanh dược
	4
	4
	0

	11. 
	Quản trị rủi ro trong công tác Quản lý Dược
	4
	4
	0

	12. 
	Mô hình hóa chi phí hiệu quả trong y tế 
	4
	4
	0

	13. 
	Phương pháp nghiên cứu dược xã hội học
	4
	2
	2

	14. 
	Thực tế chuyên ngành tại cơ sở khám chữa bệnh
	8
	0
	8

	15. 
	Thực tế chuyên ngành tại công ty phân phối dược phẩm và chuỗi nhà thuốc
	4
	0
	4


Tốt nghiệp: 8: (4LT/4 TH)  ĐVHT
Học viên chọn 1 trong 2 hình thức

3. Làm khóa luận (HV có đề tài  nghiên cứu khả thi, phù hợp với yêu cầu chuyên ngành và được hội đồng xét duyệt đề cương thông qua)
- Điểm chấm nội dung báo cáo trong quyển luận văn là điểm thực hành

- Điểm chấm phần báo cáo trước hội đồng nội dung nghiên cứu và trả lời câu hỏi chuyên môn là điểm lý thuyết

- Trọng số 50% cho mỗi phần thi

Điểm trung bình 2 phần báo cáo ≥ 5 là đạt
4. Thi tốt nghiệp: (gồm bài thi thực hành và bài thi lý thuyết tổng hợp)

· Trọng số 50% cho mỗi phần thi

· Không có phần thi nào có kết quả < 50 %

· Điểm trung bình của 2 bài thi ≥ 5 là đạt
  TP. Hồ Chí Minh, ngày    tháng 9 năm 2018
Ban chủ nhiệm khoa 





Hiệu trưởng
Chuyên ngành: Kiểm nghiệm thuốc - độc chất 

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUYÊN KHOA CẤP I  

I. Phần kiến thức chung: (20 ĐVHT)

	TT
	TÊN HỌC PHẦN
	Số ĐVHT
	PHÂN BỐ

	
	
	
	LÝ THUYẾT
	THỰC HÀNH

	1
	Triết học
	4
	4
	0

	2
	Ngoại ngữ
	14
	14
	0

	4
	Công nghệ thông tin
	2
	1
	1


 Phần kiến thức cơ sở - hỗ trợ: (12 ĐVHT)
	TT
	TÊN HỌC PHẦN
	Số ĐVHT
	PHÂN BỐ

	
	
	
	LÝ THUYẾT
	THỰC HÀNH

	1
	Sinh dược học
	3
	3
	0

	2
	Đạo đức trong hành nghề dược
	3
	3
	0

	3
	Các phương pháp phân tích dụng cụ
	3
	3
	0

	4
	Hóa hữu cơ nâng cao
	3
	3
	0


II. Phần kiến thức chuyên ngành: 60 ĐVHT (40 LT/20 TH)
	TT
	TÊN HỌC PHẦN
	Số ĐVHT
	PHÂN BỐ

	
	
	
	LÝ THUYẾT
	THỰC HÀNH

	1
	Hiệu chuẩn thiết bị phân tích trong phòng KN. 
	5
	3
	2

	2
	KN thuốc, thực phẩm, mỹ phẩm bằng các PP Hóa lý
	4
	3
	1

	3
	KN thuốc, thực phẩm, mỹ phẩm bằng phương pháp sinh học
	4
	3
	1

	4
	Nâng cao độ ổn định, xác định tuổi thọ của thuốc 
	5
	3
	2

	5
	KN đông dược, thực phẩm chức năng và các nguyên liệu có nguồn gốc tự nhiên
	4
	3
	1

	6
	Thực hành phân tích dụng cụ
	2
	0
	2

	7
	Thực hành chuyên ngành tại cơ sở sản xuất tân dược
	4
	0
	8

	8
	Thực hành chuyên ngành tại cơ sở sản xuất thuốc đông dược, dược liệu 
	4
	0
	4

	9
	Thực hành chuyên ngành cơ quan kiểm nghiệm thuốc (TTKN & VKN)
	8
	0
	8

	10
	Hệ thống chất lượng ISO-IEC 17025, GLP
	4
	3
	1

	11
	Phân tích dữ liệu trong kiểm nghiệm
	4
	3
	1

	12
	Kiểm nghiệm độc chất
	4
	3
	1

	13
	Kiểm nghiệm tạp chất
	4
	3
	1

	14
	Tối ưu hóa quy trình kiểm nghiệm
	4
	3
	1


Tốt nghiệp: 8: (4LT/4 TH)  ĐVHT
Học viên chọn 1 trong 2 hình thức

5. Làm khóa luận (HV có đề tài  nghiên cứu khả thi, phù hợp với yêu cầu chuyên ngành và được hội đồng xét duyệt đề cương thông qua)
- Điểm chấm nội dung báo cáo trong quyển luận văn là điểm thực hành

- Điểm chấm phần báo cáo trước hội đồng nội dung nghiên cứu và trả lời câu hỏi chuyên môn là điểm lý thuyết

- Trọng số 50% cho mỗi phần thi

Điểm trung bình 2 phần báo cáo ≥ 5 là đạt
6. Thi tốt nghiệp: (gồm bài thi thực hành và bài thi lý thuyết tổng hợp)

· Trọng số 50% cho mỗi phần thi

· Không có phần thi nào có kết quả < 50 %

· Điểm trung bình của 2 bài thi  ≥ 5 là đạt
  TP. Hồ Chí Minh, ngày    tháng 9 năm 2018
Ban chủ nhiệm khoa 





Hiệu trưởng
Chuyên ngành: Công nghệ dược phẩm - Bào chế 

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUYÊN KHOA CẤP I  

I. Phần kiến thức chung: (20 ĐVHT)

	TT
	TÊN HỌC PHẦN
	Số ĐVHT
	PHÂN BỐ

	
	
	
	LÝ THUYẾT
	THỰC HÀNH

	1
	Triết học
	4
	4
	0

	2
	Ngoại ngữ
	14
	14
	0

	4
	Công nghệ thông tin
	2
	1
	1


II. Phần kiến thức cơ sở - hỗ trợ: (12 ĐVHT)

	TT
	TÊN HỌC PHẦN
	Số ĐVHT
	PHÂN BỐ

	
	
	
	LÝ THUYẾT
	THỰC HÀNH

	1
	Sinh dược học
	4
	3
	1

	2
	Đạo đức trong hành nghề dược
	3
	3
	0

	3
	Các phương pháp phân tích dụng cụ
	3
	3
	0

	4
	Thực hành các phương pháp phân tích dụng cụ
	2
	0
	2


III. Phần kiến thức chuyên ngành: 60 ĐVHT (40 LT/20 TH)
	TT
	TÊN HỌC PHẦN
	Số ĐVHT
	PHÂN BỐ

	
	
	
	LÝ THUYẾT
	THỰC HÀNH

	1. 
	Nghiên cứu phát triển dược phẩm I
	4
	4
	0

	2. 
	Sản xuất nguyên liệu hóa dược 
	5
	4
	1

	3. 
	Các hệ thống trị liệu mới
	6
	4
	2

	4. 
	Quản lý chất lượng trong SX thuốc
	5
	4
	1

	5. 
	Các quá trình công nghệ trong sản xuất dược phẩm I
	6
	6
	0

	6. 
	Thực hành sản xuất thuốc tại cơ sở
	4
	0
	4

	7. 
	Thực hành sản xuất thuốc hóa dược tại cơ sở
	3
	0
	3

	8. 
	Thực hành quản lý chất lượng tại cơ sở
	4
	0
	4

	9. 
	Nghiên cứu phát triển dược phẩm II
	4
	4
	0

	10. 
	Thiết kế phân tử thuốc I
	6
	4
	2

	11. 
	Nâng cao độ ổn định , xác định tuổi thọ của thuốc
	5
	4
	1

	12. 
	Tối ưu hóa công thức và quy trình
	4
	3
	1

	13. 
	Công nghệ sản xuất dược phẩm có nguồn gốc sinh học
	4
	3
	1


Tốt nghiệp: 8: (4LT/4 TH) ĐVHT
Học viên chọn 1 trong 2 hình thức

7. Làm khóa luận (HV có đề tài  nghiên cứu khả thi, phù hợp với yêu cầu chuyên ngành và được hội đồng xét duyệt đề cương thông qua)
- Điểm chấm nội dung báo cáo trong quyển luận văn là điểm thực hành

- Điểm chấm phần báo cáo trước hội đồng nội dung nghiên cứu và trả lời câu hỏi chuyên môn là điểm lý thuyết

- Trọng số 50% cho mỗi phần thi

Điểm trung bình 2 phần báo cáo ≥ 5 là đạt
8. Thi tốt nghiệp: (gồm bài thi thực hành và bài thi lý thuyết tổng hợp)

· Trọng số 50% cho mỗi phần thi

· Không có phần thi nào có kết quả < 50 %

· Điểm trung bình của 2 bài thi ≥ 5 là đạt
  TP. Hồ Chí Minh, ngày    tháng 9 năm 2018
Ban chủ nhiệm khoa 





Hiệu trưởng
Chuyên ngành: Dược liệu – Dược học cổ truyền 

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUYÊN KHOA CẤP I  

I. Phần kiến thức chung: (20 ĐVHT)

	TT
	TÊN HỌC PHẦN
	Số ĐVHT
	PHÂN BỐ

	
	
	
	LÝ THUYẾT
	THỰC HÀNH

	1
	Triết học
	4
	4
	0

	2
	Ngoại ngữ
	14
	14
	0

	4
	Công nghệ thông tin
	2
	1
	1


II. Phần kiến thức cơ sở - hỗ trợ:  ( 12 ĐVHT)

	TT
	TÊN HỌC PHẦN
	Số ĐVHT
	PHÂN BỐ

	
	
	
	LÝ THUYẾT
	THỰC HÀNH

	1
	Sinh dược học
	4
	3
	1

	2
	Đạo đức trong hành nghề dược
	3
	3
	0

	3
	Các phương pháp phân tích dụng cụ
	3
	3
	0

	4
	Hóa hữu cơ nâng cao
	3
	3
	0


III. Phần kiến thức chuyên ngành: 60 ĐVHT (40 LT/20 TH)
	TT
	TÊN HỌC PHẦN
	Số ĐVHT
	PHÂN BỐ

	
	
	
	LÝ THUYẾT
	THỰC HÀNH

	1. 
	Hóa học các hợp chất tự nhiên
	4
	4
	0

	2. 
	Các phương pháp sắc ký hiện đại ứng dụng trong phân tích các hợp chất tự nhiên
	4
	3
	1

	3. 
	Kiểm nghiệm dược liệu và chế phẩm tự nhiên
	6
	3
	3

	4. 
	Y học cổ truyền dân tộc
	4
	3
	1

	5. 
	Các phương pháp chiết xuất, phân lập
	4
	4
	0

	6. 
	Điều chế cao dược liệu định chuẩn
	3
	0
	3

	7. 
	Phương pháp nghiên cứu thuốc từ dược liệu
	5
	4
	1

	8. 
	Thực hành tốt trong sản xuất kinh doanh dược liệu
	3
	2
	1

	9. 
	Thực hành nghiệp vụ tại cơ sở
	9
	0
	9

	10. 
	Dược lý dược liệu
	3
	3
	0

	11. 
	Hợp chất tự nhiên trong hỗ trợ và điều trị ung thư
	3
	3
	0

	12. 
	Chất chống oxy hoá nguồn gốc tự nhiên
	3
	3
	0

	13. 
	Hương liệu và mỹ phẩm có nguồn gốc tự nhiên 
	3
	3
	0

	14. 
	Dược liệu trong dinh dưỡng – dược liệu độc
	3
	3
	0

	15. 
	Xây dựng hồ sơ, tài liệu kỹ thuật trong sản xuất dược liệu và thuốc dược liệu
	3
	2
	1


Tốt nghiệp: 8: (4LT/4 TH) ĐVHT
Học viên chọn 1 trong 2 hình thức

IV. Làm khóa luận (HV có đề tài  nghiên cứu khả thi, phù hợp với yêu cầu chuyên ngành và được hội đồng xét duyệt đề cương thông qua)
- Điểm chấm nội dung báo cáo trong quyển luận văn là điểm thực hành

- Điểm chấm phần báo cáo trước hội đồng nội dung nghiên cứu và trả lời câu hỏi chuyên môn là điểm lý thuyết

- Trọng số 50% cho mỗi phần thi

Điểm trung bình 2 phần báo cáo ≥ 5 là đạt
V. Thi tốt nghiệp: (gồm bài thi thực hành và bài thi lý thuyết tổng hợp)

· Trọng số 50% cho mỗi phần thi

· Không có phần thi nào có kết quả < 50 %

· Điểm trung bình của 2 bài thi ≥ 5 là đạt
  TP. Hồ Chí Minh, ngày    tháng 9 năm 2018
Ban chủ nhiệm khoa 





Hiệu trưởng
